
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 42, ngõ 50, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 86 VIỆT NAM

0108298141

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

2. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
Chi tiết: - Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
 - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch 
cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi 
cất, ống thông gió, các bộ phận của ống; 
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
 - Vệ sinh đường xá;
 - Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;

8129

3. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

4. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

5. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ 86 VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DIGITAL TECHNOLOGY 86 VIET NAM 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936 177 686 
Email:

Fax:
Website:
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2.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

7. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
Thiết kế kiến trúc công trình; 
Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện - cơ điện công trình; 
Thiết kế cấp - thoát nước; 
Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; 
Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình 
Giám sát thi công xây dựng;
Khảo sát xây dựng;

7110

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Bán buôn gạo 4631

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
( Trừ hoạt động đấu giá)

4791

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

16. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Xây dựng nhà các loại 4100

19. Xây dựng công trình công ích 4220

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán buôn đồ uống 4633

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGÔ THỊ 
NGỌC CHÂM

Thôn Ái Quốc, 
Xã Điệp Nông, 
Huyện Hưng Hà, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 32,100

Tổng số 90.000 900.000.000 32,100

151887763

2 TRẦN THỊ 
HIỀN

Thôn Quang Ốc, 
Xã Bắc Lý, 
Huyện Lý Nhân, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Tổng số 90.000 900.000.000 32,100

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 32,100

168472800

3 PHẠM THỊ HÀ Tổ 19, khu 7, 
Phường Bắc Sơn, 
Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 35,700

Tổng số 100.000 1.000.000.000 35,700

101079351 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       101079351
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 19, khu 7, Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ HÀ Nữ

06/03/1993 Kinh Việt Nam

24/02/2014 Công an tỉnh Quảng Ninh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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